BO GIAO THONG VAN TAI CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

S6: 1094 /QD-BGTVT Ha Ngi, ngay 30 thang 08 nam 2024

‘ , QUYET PINH
Ve viéc tiet kiém chi 5% du toan chi thwong xuyén du toan nam 2024

BQ TRUONG BQ GIAO THONG VAN TAI

Can cir Nghi dinh s6 56/2022/NP-CP ngay 24/8/2022 ciia Chinh phii quy
dinh chirc nang, nhiém vy, quyén han, co cdu t6 chire ciia Bé Giao thong van tai,

Can cit Nghi dinh s6 163/2016/ND-CP ngay 21/12/2016 ciia Chinh phii quy
dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu cia Ludt Ngdn sach nha nuoc;

Can cir Nghi quyét sé 119/NO-CP ngay 07/8/2024 ciia Chinh phii;

Can cit cdc Quyét dinh so 1600/0P-TTg va s6 1601/0P-TTg ngay
10/12/2023 ciia Thii twémg Chinh phii vé viéc giao dir todn ngdn sdach nha nwde
nam 2024,

Can cit cdc Quyét dinh s6 1755/0P-BGTVT va so 1776/0D-BGTVT ngay
29/12/2023 cua B¢ truong Bo Giao thong van tai vé viée giao duy toan chi ngdn
sach nha nuwoc nam 2024,

Xét dé nghi cua Cuc Hang hai Viét Nam tai van ban s6 3850/CHHVN-TC
ngay 19/8/2024 xdc dinh tiét kiém chi 5% chi thuwong xuyén ndm 2024;

Theo dé nghi cua Vu truong Vu Tai chinh.

QUYET PINH:

Diéu 1. Xéc dinh kinh phi tiét kiém chi 5% du toan chi thuong xuyén ndm
2024 - nguon thu phi hang hai dugc dé lai, chi tiet nhu Phu luc kém theo.

Piéu 2. Cian c kinh phi tiét kiém chi 5% du toan chi thuong xuyén dugc
xac dinh tai Piéu 1 ctia Quyét dinh nay, Cuc Hang hai Viét Nam trién khai thuc
hién theo dung quy dinh ctia Ludt Ngan sach nha nudc va cac quy dinh lién quan.

Piéu 3. Chanh Vin phong B9g, Vu truong Vu Tai chinh, Cuc truéng Cuc
Hang hai Viét’Nam va Thu trudng cac co quan, don vi ¢o lién quan chiu trach nhiém
thi hanh Quyét dinh nay./. 3/
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- Luat Ngan sach nha nudc;

- Nghi dinh s6 163/2016/ND-CP ngay 21/12/2016 ciia Chinh phi hudéng
dan mot s6 diéu cuia Luat Ngan sach nha nudc;

- Thong tu sd 342/2016/TT-BTC ngay 30/12/2016 cua Bo truong Bo Tai
chinh quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mdt s6 di€éu ctia Nghi dinh so
163/2016/ND-CP;

- Céc Quyét dinh s6 1600/QD-TTg va s6 1601/QD-TTg ngay 10/12/2023
cua Thu tuéng Chinh phu vé viéc giao chi tiét du todn ngan sach nha nudc ndm
2024;

- Nghi quyét s6 119/NQ-CP ngay 07/8/2024 ciia Chinh phi;

- Cac Quyét dinh s6 1755/QD-BGTVT va s6 1776/QD-BGTVT ngay
29/12/2023 ctua B9 trudng Bo Giao thong van tai vé vi¢e giao du toan chi ngan
sach nha nudc nam 2024;

- Van ban sO 3850/CHHVN-TC ngay 19/8/2024 cua Cyc Hang hai Viét
Nam vé viéc ra sodt, xac dinh tiét ki€ém chi 5% chi thuong xuyén nam 2024.

I. Can cor

II. Xac dinh kinh phi tiét kiém chi 5% du toan chi thwomg xuyén nim
2024 - nguon thu phi hang hai dwgc deé lai

Trén co sé cac Quyét dinh sé 1600/QD-TTg va Quyét dinh sé 1601/QD-
TTg ngay 10/12/2023 cua Thu tuéng Chinh phu, B6 GTVT dé giao dy toan chi
nam 2024 nguén thu phi hang hai dugc dé lai tai cac Quyét dinh s6 1755/Qb-
BGTVT vas6 1776/QbD-BGTVT ngay 29/12/2023 cua B truong Bo Giao thong
van tai v€ vi¢c giao du toan chi ngan sadch nha nudc nam 2024.

Thuc hién Nghi quyét s6 119/NQ-CP ngay 07/8/2024 cta Chinh ph, trén
co sO bao cdo cua Cuc Hang hai Viét Nam, B0 GTVT xac dinh kinh phi tiét ki€ém
du toan chi nim 2024 ngudn thu phi hang hai nhu cac Phu luc kém theo.

Cuc Hang hai Vi¢t Nam chiu trach nhi¢m vé két qua ra soat va dé xuét kinh
phi tiét kiém chi 5% nam 2024 néu trén./. ,J/



Dy toan di giao tai Quyét dinh 1755/QP-

BGTVT va s6 1776/QD-BGTVT

Trong do tiét kiém 5% theo Nghi
quyét so 119/NQ-CP cia Chinh phu

STT Noi dung Kinh phi | Kinh phi Kinh phi | Kinh phi

Téng cong chi tAhu’(‘r.ng khfzng Téng cong chi tAhm‘).’ng kh(“zng

xuyén giao thwong xuyén giao thwong

tw chu xuyén tw chu xuyén
Tong cong: 547.979.647 | 425.369.701 | 122.609.946 9.140.881 4.816.140 | 4.324.741
1 Cang vu Hang hai Quang Ninh 47.198.008 | 43.317.782 3.880.226 601.349 543.887 57.462
2 Cang vu Hang hai Hai Phong 45.706.800 | 38.899.601 6.807.199 833.709 165.603 668.106
3 Cang vu Hang hai Thai Binh 9.424.157 9.386.407 37.750 77.342 75.455 1.887
4 Cang vu Hang hai Thanh Hoa 18.245.174 | 15.682.368 2.562.806 350.076 254.275 95.801
5 Cang vu Hang hai Nghé¢ An 16.919.276 | 14.911.110 2.008.166 311.601 211.195 100.406
6 Cang vu Hang hai Ha Tinh 21.487.548 18.776.505 2.711.043 268.257 218.608 49.649
7 Cang vu Hang hai Quang Binh 11.711.685 11.618.369 93.316 131.315 126.650 4.665
8 Cang vu Hang hai Quang Tri 9.844.113 9.785.776 58.337 90.766 87.850 2916
9 Cang vu Hang hai Thira Thién Hué 20.402.020 | 12.519.539 7.882.481 584.124 190.000 394.124
10 | Cang vu Hang hai Pa Ning 21.467.861 18.099.600 3.368.261 300.689 264.256 36.433

11 | Cang vu Hang hai Quang Nam 5.575.190 5.575.190 56.198 56.198




12 | Cang vu Hang hai Quang Ngai 19.654.943 17.702.897 1.952.046 257.749 166.572 91.177
13 | Cang vu Hang hai Quy Nhon 21.388.207 | 18.217.145 3.171.062 316.259 220.150 96.109
14 | Cang vu Hang hai Nha Trang 19.291.448 19.237.007 54.441 266.947 264.225 2.722
15 | Cang vu Hang hai Binh Thuan 8.537.829 8.426.765 111.064 65.553 60.000 5.553
16 | Cang vu Hang hai Dong Nai 19.404.688 | 17.469.625 1.935.063 199.787 179.266 20.521
17 | Cang vu Hang hai Viing Tau 30.704.473 | 28.765.642 1.938.831 299.793 207.000 92.793
18 | Cang vu Hang hai Thanh phd H6 Chi Minh 67.502.275 | 54.049.032 13.453.243 885.625 650.000 235.625
19 | Cang vu Hang hai An Giang 7.505.248 6.339.987 1.165.261 98.763 40.500 58.263
20 | Cang vu Hang hai Dong Thap 12.927.237 10.935.314 1.991.923 164.596 65.000 99.596
21 | Cang vu Hang hai Can Tho 45.269.746 | 17.387.438 | 27.882.308 650.437 267.810 382.627
22 | Cang vu Hang hai Kién Giang 56.861.165 | 20.295.046 | 36.566.119 2.323.306 495.000 | 1.828.306
23 | Van Phong Cuc Hang hai Vi¢t Nam 10.206.265 7.461.265 2.745.000 6.640 6.640

24 | Chi cyc hang hai Vié¢t Nam tai Hai Phong 350.460 188.460 162.000

75 Chi cuc hang hai Viét Nam tai Thanh pho 393.831 321.831 77000

HoO Chi Minh




‘Pon vi: Cang vu Hang hai Quang Ninh
Ma s6 NS: 1076632; Kho bac: 2811

Pon vi: Nghin dong

Dagiao tai | v, dinh kinh
cac QD so , oKy 1 en
N 1755/Qp- | Phitiet kiem
TT Noi dung BGTVT va SC/? ;lg](:illj]?
s61776/QD- | 1 L
BGTVT P

[ | THU, CHI, NOP NGAN SACH PHIi, LE

PHI

So chi tir nguon thu phi 47.198.008 601.349
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chu 43.317.782 543.887
- | Phi cang vu hang hai 42.272.282 543.887
- | Phi bdo ddm hang hai 1.005.000
- | Phi an ninh cang bién 40.500
b | Kinh phi khong thuwong xuyén 3.880.226 57.462
- | Phi cang vu hang hai 3.880.226 57.462

Sura chita lon Dai dién Cang vu Hang hai

Oudng Ninh tai Cim Ph 2.685.537 50.000

Swra chita lon Ca no CVHHQN 12 887.435

Thué van phong lam viéc tai Pai dién Cang

vu Hang hai Quang Ninh tai Quang Yén va 156.000

tram truc Pao Tran nam 2024

Poadn ra tham du Ky két théa thudn véi Cang

Long Beach - Los Angeles tai Hoa Ky 96413 4.720

Doan ra tham dy Dam phan hop tdc it nhay

cam trén bién Viét Nam - Trung Quoc lan thiv 54.841 2.742

17 tai Trung Quoc A




Pon vi: Cang vu Hang hai Hai Phong
Ma sb NS: 1076633; Kho bac: 0061

Pon vi: Nghin dong

Daglao tal | v.. dinh kinh
cac QD so , oKy 1 en
N 1755/QD- p})n tiét kiém
TT Noi dung BGTVT va SC/? ;lg](:illj]?
s61776/QD- | <"
BGTVT P

THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE
I , v .

PHI

So chi tir nguon thu phi 45.706.800 833.709
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chu 38.899.601 165.603
- | Phi cang vy hang hai 36.541.601 165.603
- | Phi bdo ddm hang hai 2.169.000
- | Phi an ninh cang bién 189.000
b | Kinh phi khong thuwong xuyén 6.807.199 668.106
- | Phi cang vy hang hai 6.807.199 668.106

Bdo tri hé thong gidm sat va diéu phoi giao

thong hang hdi (VTS) Hai Phong nim 2024 3-078.709 623.927

Stra chita lon tau Cang vu Hang hai Hai

Phong-12 niim 2024 1.668.944 41.202

Doan ra di cong tac nuwdc ngoai tai Bac Kinh, 50 546 2977

Trung Quoc

W



CHI 5% DU TOAN CHI THUONG XUYEN NAM 2024

Sdiah 56 1094 /0P-BGTVT ngay 30 thing 08 nam 2024 cia
5 Bé truong Bo Giao thong van tdi)

Don vi: Cang vu Hang hai Thai Binh
Mi s6 NS: 1095638; Kho bac: 0465
Pon vi: Nghin dong

Dagiao tai | vs¢ dinh kinh
cac QD so , oKy 1 en
N 1755/Qp- | Phitiet kiem
TT Noi dung BGTVT va SC/? ;lg](:illj]?
s61776/QD- | <"
BGTVT pa
THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE
I , . .
PHI
So chi tir nguon thu phi 9.424.157 77.342
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chu 9.386.407 75.455
- | Phi cang vy hang hai 9.206.407 75.455
- | Phi bdo dam hang hai 180.000
b | Kinh phi khong thwong xuyén 37.750 1.887
- | Phi cang vy hang hai 37.750 1.887
Poan ra tham duw Hoi ngh;’ quan churc ccfp cao
GIVT ASEAN(STOM) lin thir 57 va Hoi nghi 37750 1887
Bo truong GTVT ASEAN (ATM) lan thir 30 ' '
tai Malaysia J




Ma sb NS: 1027786; Kho bac: 1361

Pon vi: Nghin dong

Da giao tai

cic OD sb Xac dinh kinh
1755/QD- phi tiét kiém
TT Noi dung BGTVT va 5% theo NQ
5§ 1776/Qp- | €12 Chinh
BGTVT ptt
THU, CHI, NOP NGAN SACH PHIi, LE
I , . .
PHI
1 | So chi tir nguon thu phi 18.245.174 350.076
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chii 15.682.368 254.275
- | Phi cang vu hang hai 14.931.368 254.275
- | Phi bdo ddm hang hai 724.000
- | Phi an ninh cang bién 27.000
b | Kinh phi khong thwong xuyén 2.562.806 95.801
- | Phi cang vu hang hai 2.562.806 95.801
Bdo tri hé thong gidm sdt va diéu phoi giao
thong hang hai (VTS) Nehi Son nim 2024 1.445.469 39.934
Sura chita lon tau cong vu CVTH 1369 cua
Cang vu hang hai Thanh Hoa 1.057.641 52882
Doan ra tham dw Hoi nghi Nhom cong {dc
giao thong hang hai ASEANMTWG) lan thu 59.697 2.985

47 tai Brunei Darusalam

W



Pon vi: Cang vu Hang hai Nghé An
M3 s6 NS: 1101152; Kho bac: 1411

Pon vi: Nghin dong

Daglao tal | v.. dinh kinh
cac QD so , oKy 1 en
N 1755/Qp- | Phitiet kiem
TT Noi dung BGTVT va SC/? ;lg](:illj]?
s61776/QD- | <"
BGTVT P

THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE
I , v .

PHI

So chi tir nguon thu phi 16.919.276 311.601
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chu 14.911.110 211.195
- | Phi cang vy hang hai 14.695.110 211.195
- | Phi bdo ddm hang hai 216.000
b | Kinh phi khong thwong xuyén 2.008.166 100.406
- | Phi cang vu hang hai 2.008.166 100.406

Bdo tri hé thong gidm sat va diéu phoi giao

thong hang hdi (VTS) Cira Lo niim 2024 875123 43.736

Sura chita Ion tru s6 Cang vu Hang hai Nghé

An (hang muc: san, hé thong muwong thodt 1.068.024 53.400

nuoc va cdc cong trinh phu tro)

Doan ra tham dy cudc hop Nhom cong tac va

Hoi nghi Uy ban kiém tra nha nudc cang bién 65.019 3.250

(Tokyo MoU) tai Nhdt Ban

~/




RIEM CHI 5% DU TOAN CHI THUONG XUYEN NAM 2024

Pon vi: Cang vu Hang hai Ha Tinh
Ma sO NS: 1075688; Kho bac: 1469

to 1094 /JOP-BGTVT ngay 30 thing 08 nam 2024 ciia
Bé truong Bo Giao thong van tdi)

Pon vi: Nghin dong

Da giao tai

1c OD 6 Xac dinh kinh
f;cs s /QS‘_’ phi tiét kiém
TT Noi dung BGTVT va 5°/? tlg](:'N]?
s61776/QD- | <1 L2t
BGTVT P
THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE
I , . .
PHI
So chi tir nguon thu phi 21.487.548 268.257
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chu 18.776.505 218.608
- | Phi cang vy hang hai 18.543.005 218.608
- | Phi bdo dam hang hai 220.000
- | Phi an ninh cang bién 13.500
b | Kinh phi khong thuwong xuyén 2.711.043 49.649
- | Phi cang vy hang hai 2.711.043 49.649
Bao tri h¢ thong giam sat va diéu phoi giao
thong hang hai (VTS) khu viuc cang bién Son 802.981 40.149
Duong nam 2024
Swra chita lon tau Cang vu 07 cua Cang vu
Hang hai Ha Tinh 1.773.822 2.788
Doan ra tham gia Cudc hop Nhom cong tdac 134.04] 6.712

chuyén gia hang hai (MEG) tai Peru




S ]

Don vi: Cing vu Hang hai Quéng Binh

M3 sb NS: 1077688; Kho bac: 1511

Pon vi: Nghin dong

Dagiao tai | v, dinh kinh
cac QD so , oKy 1 en
N 1755/Qp- | Phitiet kiem
T Noi dung BGTVT va | ° A’;hcel‘l’:l?
s61776/QD- | 1
BGTVT pa
THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE
I , v .
PHI
So chi tir nguon thu phi 11.711.685 131.315
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chu 11.618.369 126.650
- | Phi cang vu hang hai 11.488.369 126.650
- | Phi bdo dam hang hai 130.000
b | Kinh phi khong thwong xuyén 93.316 4.665
- | Phi cang vy hang hai 93.316 4.665
Doan ra tham du di cong tdc nudc ngoai tqi 03376 4665

Ludn Dén, Vieong quéc Anh

4




Ma sb NS: 1095640; Kho bac: 1561

Pon vi: Nghin dong

Dagiao tai | v, dinh kinh
cac QD so , oKy 1 en
N 1755/Qp- | Phitiet kiem
TT Noi dung BGTVT va SC/g ;lg](:illj]?
s61776/QD- | 1 L
BGTVT P
[ | THU, CHI, NOP NGAN SACH PHIi, LE
PHI
So chi tir nguon thu phi 9.844.113 90.766
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chi 9.785.776 87.850
- | Phi cang vy hang hai 9.625.776 87.850
- | Phi bdo ddm hang hai 133.000
- | Phi an ninh cang bién 27.000
b | Kinh phi khong thuwong xuyén 58.337 2.916
- | Phi cang vy hang hai 58.337 2.916
Doan ra cho vién chirc di cong tac nudc
ngoai tai Cac Tieu Vuwong quoc A Rap thong 58.337 2.916

nhdt (UAE)




S
Pon vi: Cang vu Hang hai Thira Thién Hué

M3 s6 NS: 1077951; Kho bac: 1611
Pon vi: Nghin dong

Dagiao tai | v, dinh kinh
cac QD so hi VY Kié
N 1755/Qp- | Phtiet kiem
TT Noi dung BGTVT va SC/? ;lg](:illj]?
s61776/QD- | <"
BGTVT pa

THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE
I , . .

PHI

So chi tir nguon thu phi 20.402.020 584.124
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chi 12.519.539 190.000
- | Phi cang vu hang hai 12.249.539 190.000
- | Phi bdo dam hang hai 270.000
b | Kinh phi khong thuwong xuyén 7.882.481 394.124
- | Phi cang vu hang hai 7.882.481 394.124

Sura chita lon Dai dién Cang vu Hang hai

Thira Thién Hué tai Chan May 3.973.316 198.765

Sura chita lon tau Cang vu Hang hai Thura

Thién Hué 02 1.670.735 83.537

Stra chita lon tau Cang vu Hang hai Thira

Thién Hué 05 1.901.073 95.054

Dong maoi 01 Ca né cong vu phuc vu cong tac

cua Cang vy Hang hai Thira Thién Hué , 285.482 14.274

DPoan ra di cong tac nuoc ngoai tai Han Quoc 49.875 2.494 4/



Pon vi: Cang vu Hang hai Pa Ning
M3 s6 NS: 1050552; Kho bac: 0161

HI 5% DU TOAN CHI THUONG XUYEN NAM 2024

6 1094 /OP-BGTVT ngay 30 thing 08 ndm 2024 ciia
Bé truong Bo Giao thong van tdi)

Pon vi: Neghin dong

lan thir 16 Hji dong Mang luoi cang bién
APEC (APSN) dwoc to chire tai Malaysia

D? giao tz.}i Xac dinh kinh
cac QD so s oKy 1eA
. 1755/Qp- | Phitietkiem
TT Noi dung BGTVT va SC/? ;lgl(:ﬁl:ll?
s61776/QD- | 1 L
BGTVT P

[ | THU, CHI, NOP NGAN SACH PHIi, LE

PHI

So chi tir nguon thu phi 21.467.861 300.689
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chu 18.099.600 264.256
- | Phi cang vy hang hai 17.499.600 264.256
- | Phi bao dam hang hai 573.000
- | Phi an ninh cang bién 27.000
b | Kinh phi khong thuwong xuyén 3.368.261 36.433
- | Phi cang vy hang hai 3.368.261 36.433

Bdo tri H¢ théng gidm sdt va diéu phéi giao

thong hang hai (VTS) Da Ning nim 2024 1.471.556 34.410

Swa chira on tau cong vu Cang vu Hang hai 1.856.239

Da Pang 01 cua Cang vu Hang hai Pa Nang T

Doan ra tham gia dién dan mang ludi cang

bién APEC (APSN) nam 2024 va Cudc hop 40.466 2023

~




HI 5% DU TOAN CHI THUONG XUYEN NAM 2024

S0 1094 /OP-BGTVT ngdy 30 thang 08 ndam 2024 cia
B6 truong Bo Giao thong van tdi)

don vi: Cang vu Hang hai Quang Nam
Ma s6 NS: 1109350; Kho bac: 1965
Pon vi: Nghin dong

Da giao @i | v o ginh kinh
cac QD so , oKy 1 en
N 1755/Qp- | Phitiet kiem
TT Noi dung BGTVT va SC/? ;lg](:illj]?
s61776/QD- | Y e
BGTVT P
[ | THU, CHI, NOP NGAN SACH PHIi, LE
PHI
S chi tir ngudn thu phi 5.575.190 56.198
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chi 5.575.190 56.198
- | Phi cang vu hang hai 5.327.190 56.198
- | Phi bdo dam hang hai 248.000 J/




S

Pon vi: Cang vu Hang hai Quang Ngai

Ma sb NS: 1075605; Kho bac: 2111

1094 /OB-BGTVT ngay 30thdng 08 ndam 2024 cia
0 truong Bo Giao thong van tdi)

Pon vi: Nghin dong

Dagiao tai | v, dinh kinh
cac QD so , oKy 1 en
N 1755/QD- p})n tiét kiém
TT Noi dung BGTVT va SC/? ;lg](:illj]?
s61776/QD- | <"
BGTVT P

THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE
I , v .

PHI

So chi tir nguon thu phi 19.654.943 257.749
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chu 17.702.897 166.572
- | Phi cang vy hang hai 16.931.897 166.572
- | Phi bdo dam hang hai 744.000
- | Phi an ninh cang bién 27.000
b | Kinh phi khong thuwong xuyén 1.952.046 91.177
- | Phi cang vy hang hai 1.952.046 91.177

Bdo tri hé thong gidm sat va diéu phoi giao

théng hang hai (VTS) luéng Dung Quat 806.485 40.324

Su’a~ .chu’a [on tau Cang vu Hang hai Quang 1.017 064 50.853

Ngai 03

Diéu tra tai nan hang hai tau Viét Thugn 28 28.062

Doan ra tham dw dam phan, ky két thoa 100.435

thuan/hiép dinh tai Mong Co




Bé truong Bo Giao thong van tdi)

Don vi: Cang vu Hang hai Quy Nhon
M3 s6 NS: 1095639; Kho bac: 2011

HI 5% DU TOAN CHI THUONG XUYEN NAM 2024
1094 /OP-BGTVT ngay 30 thang 08 nam 2024 ciia

Pon vi: Nghin dong

Da giao @i | v 0 ginh kinh
cac QD so , oKy 1 en
N 1755/Qp- | Phitiet kiem
T Noi dung BGTVT va | ° A’;hcel‘l’:l?
s61776/QD- | 1
BGTVT P

THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE
I , v .

PHI

So chi tir nguon thu phi 21.388.207 316.259
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chi 18.217.145 220.150
- | Phi cang vy hang hai 17.737.145 220.150
- | Phi bdo ddm hang hai 480.000
b | Kinh phi khong thwong xuyén 3.171.062 96.109
- | Phi cang vu hang hai 3.171.062 96.109

Sura chita lon tau Cang vu Hang hai Quy 1,958 548 96.109

Nhon 01

Bao tri H¢é thong giam sdt va diéu phoi giao 1.135.679

thong hang hai (VTS) Quy Nhon nam 2024 T

Doan ra tham dy tham dy Hoi nghi quan 76 835

chure cap cao GTVT ASEAN - Nhdt Ban '




Pon vi: Cang vu Hang hai Nha Trang

M3 s6 NS: 1070343; Kho bac: 2061

Pon vi: Nghin dong

Da giao tai

1c OD 6 Xac dinh kinh
f;cs s /QS‘_’ phi tiét kiém
TT Noi dung BGTVT va 5°/? tlg](:'N]?
s61776/QD- | <1 L2t
BGTVT pau
THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE
I ,
PHI
S6 chi tir nguon thu phi 19.291.448 266.947
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chu 19.237.007 264.225
- | Phi cang vy hang hai 18.953.007 264.225
- | Phi bao dam hang hai 230.000
- | Phi an ninh cang bién 54.000
b | Kinh phi khong thuwong xuyén 54.441 2.722
- | Phi cang vu hang hai 54.441
Doan ra tham du Hoi nghi quan chure cdp cao 54.44]

GTVT ASEAN - Han Quéc tai Han Quoc

2.722




Do‘ﬁ vi: Cang vu Hang hai Binh Thuin
M3 s6 NS: 1101113; Kho bac: 1661

Pon vi: Nghin dong

Da giao tai

cic QD sb Xac dinh kinh
1755/QD- phi tiét kiém
TT Noi dung BGTVT va 5;% ;lg](:illj]?
s61776/QD- | 1 L
BGTVT P
[ | THU, CHI, NOP NGAN SACH PHIi, LE
PHI
So chi tir nguon thu phi 8.537.829 65.553
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chi 8.426.765 60.000
- | Phi cang vy hang hai 8.243.765 60.000
- | Phi bdo ddm hang hai 129.000
- | Phi an ninh cang bién 54.000
b | Kinh phi khong thuwong xuyén 111.064 5.553
- | Phi cang vy hang hai 111.064 5.553
Bgdn ra tham duw Pai h,o”{ Hiép hoi The gioi
vé Van tai va Co so hq tang duong thuy 111.064 5.553

(PIANC) lan thir 35 tai Nam Phi

W/



Pon vi: Cang vu Hang hai Pong Nai
M3 s6 NS: 1014286; Kho bac: 1761

DPon vi: Nghin dong

Da giao tai | v 00 ginh kinh
cac QD so s oKy 1osA
N 1755/Qp- | Phitietkiém
TT Noi dung BGTVT va 5 A; tl::el(l)’Nl?
s61776/QD- | 1 L0t
BGTVT phu

THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE
I , . .

PHI

S0 chi tir nguon thu phi 19.404.688 199.787
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chii 17.469.625 179.266
- | Phi cang vu hang hai 16.873.125 179.266
- | Phi bdo dam hang hai 529.000
- | Phi an ninh cang bién 67.500
b | Kinh phi khong thwong xuyén 1.935.063 20.521
- | Phi cang vu hang hai 1.935.063 20.521

Thue Van phong Dai dien Cang vu Hang hai 116.400

Dong Nai tai Nhon Trach nam 2024 '

Thue Van phong Dai di¢n Cang vu Hang hai 192.000

Dong Nai tai Phuwoc Thai nam 2024 '

Bdo tri hé thong gidm sat va diéu phoi giao

thong hang hdi (VTS) Dng Nai niim 2024 1.175.993 452

Doan ra tham gia cudéc hop Hoi nghi Bo

truomg GTVT APEC lan thir 12 tai Peru 151.103 7:335

Swea chira lon cano DN-0957 nam 2024 299.565 12.4584 4/

I



“Don vi: Cang vu Hang hii Viing Tau

M3 sb NS: 1076629; Kho bac: 1719

Pon vi: Nghin dong

D? giao tz_}i Xac dinh kinh
cac QD so , oKy 1 en
N 1755/Qp- | Phitiet kiem
TT Noi dung BGTVT va SC/? ;lg](:illj]?
s61776/QD- | <"
BGTVT P

THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE
I , v .

PHI

So chi tir nguon thu phi 30.704.473 299.793
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chi 28.765.642 207.000
- | Phi cang vy hang hai 25.274.642 207.000
- | Phi bdo ddm hang hai 3.329.000
- | Phi an ninh cang bién 162.000
b | Kinh phi khong thuwong xuyén 1.938.831 92.793
- | Phi cang vy hang hai 1.938.831 92.793

Sura chita lon tau Cang vu Hang hai Viing

Ton 02 néim 2024 925.927 46.296

Stra chita lon ca no Cang vu Hang hai Viing

Tou 01 ném 2024 929.937 46.497

Doan ra tham dw dam phan, ky két thoa 82.967

thuan, hiép dinh tai Ai Cap




" Mai s6 NS: 1080348: Kho bac: 0113

Pon vi: Nghin dong

Dagiao tal | vs0 dinh kinh
cac QD so s oKy 1osA
N 1755/Qp- | Phitietkiém
TT Noi dung BGTVT va 5 A) thCO,NQ
s61776/Qp- | €42 Chinh
BGTVT phu

[ | THU, CHI, NOQP NGAN SACH PHI, LE

PHI
1 | S6 chi tir ngudn thu phi 67.502.275 885.625
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chii 54.049.032 650.000
- | Phi cang vu hang hai 50.736.532 650.000
- | Phi bdo dam hang hai 3.110.000
- | Phi an ninh cang bién 202.500
b | Kinh phi khong thuwong xuyén 13.453.243 235.625
- | Phi cang vy hang hai 13.453.243 235.625

Swea chita lon Tau CVHHTPHCM-16 1.134.000 56.700

Bdo tri hé thong gidm sat va diéu phoi giao

thong hang hai (VTS) Sai Gon - Viing Tau 8.088.378

nam 2024

Bdo tri phan mém Qudn Iy chi tiéu thong ké 479 374

nganh Hang hai nam 2024 '

Stra chita lon Ponton neo ddu phuwong tién tai

bén tau cong vu ciia Cang vu Hang hai Thanh 647.971 32.399

phé H6 Chi Minh

Nfzo )}ét khu nu;o“c cau cang neo ddu tau, ca 2030.525 146.526

no cong vu Quan 7

Doan ra tham du Khoa dao tao danh cho phu 116.049

nit hang hai (IMO) tai Phap '

Doan ra tham dw Hoi nghi lan thir 24 Dién

dan cac nha lanh dao co quan an toan hang 56.946

hai khu viee Chéu A - Thdi Binh Duong
(APHoMSA 24) tgi Trung Quoc




56 1094 /OP-BGTVT ngay 30 thing 08 nam 2024 cia
Bé truong Bo Giao thong van tdi)

" Pon vi: Cang vu Hang hai An Giang
Ma so NS: 1075606; Kho bac: 0761
Pon vi: Nghin dong

Dagiao tai | v, dinh kinh
cac QD so , oKy LsA
N 1755/Qp- | Phitietkiem
™ Noi dung BGTVTva | ° A)atlgl(:Nl?
s61776/QD- | <1 L2t
BGTVT P
THU, CHI, NQP NGAN SACH PHI, LE
I , . .
PHI
So chi tir nguon thu phi 7.505.248 98.763
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chu 6.339.987 40.500
- | Phi cang vy hang hai 6.283.287 40.500
- | Phi bdo dam hang hai 54.000
- | Phi an ninh cang bién 2.700
b | Kinh phi khong thuwong xuyén 1.165.261 58.263
- | Phi cang vy hang hai 1.165.261 58.263
qu tri bao duong hé thong VTS luong An 1.081.324 54066
Giang
Doan ra cho vién chirc di cong tac nuoc 83.037 4197

ngoai tai Quata
W/



KINH PHi A1k%
(Kem th

-

4@

k

o
L7
A
o

Ma sb NS: 1077693; Kho bac: 0661

CHI 5% DU TOAN CHI THUONG XUYEN NAM 2024

et c } 1094 /OP-BGTVT ngay 30 thang 08 nam 2024 cuia
> 50 truong Bo Giao thong van tai)

Pon vi: Nghin dong

Dagiao tai | v, dinh kinh
cac QD so , oKy 1 en
N 1755/Qp- | Phitiet kiem
TT Noi dung BGTVTva | ° A’;hcel‘l’:l?
s61776/QD- | 1
BGTVT pa
THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE
I , v .
PHI
So chi tir nguon thu phi 12.927.237 164.596
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chi 10.935.314 65.000
- | Phi cang vy hang hai 10.924.314 65.000
- | Phi bdo dam hang hai 11.000
b | Kinh phi khong thwong xuyén 1.991.923 99.596
- | Phi cang vu hang hai 1.991.923 99.596
SLf’g cl.zu’aﬁrlon tru so Dai dién Cang vu Hang 1.957 599 97 880
hai tai Bén Tre
Doan ra tham dw Hoi nghi Quan chirc cap
cao GTVT ASEAN (STOM) lan thir 56 tai 34.324 1.716

Malaysia

y/

L
¥




Pon vi: Cang vu Hang hai Can Tho

M3 s6 NS: 1095635; Kho bac: 0867

Pon vi: Nghin dong

Da giao tai

cic QD sb Xac dinh kinh
1755/QD- phi tiet kiém
TT Noi dung BGTVT va 5;% ;hcel(l)ﬁl:IhQ
s61776/QD- | 1% -
BGTVT P

[ | THU, CHI, NOP NGAN SACH PHIi, LE

PHI

So chi tir nguon thu phi 45.269.746 650.437
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chii 17.387.438 267.810
- | Phi cang vy hang hai 17.169.438 267.810
- | Phi bdo ddm hang hai 191.000
- | Phi an ninh cang bién 27.000
b | Kinh phi khong thwong xuyén 27.882.308 382.627
- | Phi cang vy hang hai 27.882.308 382.627

Thué van phong lam viéc cho Pai dién Cang 96.000

vu Hang hai tai Hau Giang '

Bao tri H¢ thong gidm sat va diéu phoi giao

thong hang hai (VTS) luong hang hai cho tau 806.504 355.669

bién tai trong lon vao song Hau nam 2024

Thué van phong lam viéc cho Pai dién Cang 120.000

vy Hang hai tqi Tra Vinh ’

Stra chira lon ca n6é cong vu CT-01798 277.847 13.892

T }.zue nha dé ca no tai Duyén Hai tinh Tra 73 000

Vinh

Dgng maoi tau cong vu cho Cang vu Hang hdi 26.248.610

Can Tho

Doan ra tham gia cuéc hop Hoi nghi Bo

trwong GTVT APEC ldn thir 12 tai Peru 153.294 7.764

Doan ra tham dam phan, ky ket thoa 106.053 5300

thudn/hiép dinh tai Ha Lan




Pon vi: Cang vu Hang hai Kién Giang

M3 s6 NS: 1027791; Kho bac: 0811

Pon vi: Nghin dong

Dagiao tai | v, dinh kinh
cac QD so , oKy 1 en
N 1755/Qp- | Phitiet kiem
TT Noi dung BGTVT va SC/? ;lg](:illj]?
s61776/QD- | <"
BGTVT P

THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE
I , v .

PHI

So6 chi tir nguon thu phi 56.861.165 2.323.306
a | Kinh phi chi thwong xuyén giao tw chi 20.295.046 495.000
- | Phi cang vy hang hai 20.226.046 495.000
- | Phi bdo dam hang hai 69.000
b | Kinh phi khong thwong xuyén 36.566.119 1.828.306
- | Phi cang vu hang hai 36.566.119 1.828.306

Bdo tri Hé théng gidm sdt va diéu phéi giao

thong hang hdi (VTS) Rach Gid nim 2024 1.045.031 32.232

Dong moi 01 tau cong vu cho Cang vu Hang | 35 437 1908|1771 855

hai Kién Giang

Doan ra tham du dam phan, ky két thoa 83.970 4199

thuan/hiép dinh tai Ai Cap




Pon Vi: Van Phong Cuc Hang hai Viét Nam
M3 sb NS: 1059282; Kho bac: 0012

Pon vi: Nghin dong

Da giao @i | v 0 ginh kinh
cac QD so , oKy 1 en
N 1755/Qp- | Phitiet kiem
TT Noi dung BGTVT va SC/? ;lg](:illj]?
s61776/QD- | <"
BGTVT pau

THU, CHI, NOP NGAN SACH PHI, LE
I , . .

PHI

So chi tir nguon thu phi 10.206.265 6.640
a | Kinh phi thwong xuyén 7.461.265 6.640
- | Phi cang vu hang hai 7.461.265 6.640

Chi mét s6 ché dé chi dic thi theo Quyét dinh

s6 11/2021/0P-TTg ngay 17/3/2021 7.461.263 6.640
b | Kinh phi khong thwong xuyén 2.745.000
- | Phi an ninh cang bién 2.745.000

Chi cho cong tdc t6 chirc thu phi theo quy

dinh tai khoan 2 Diéu 5 Nghi dinh s6 2745000

120/2016/ND-CP ngay 23/8/2016 cua Chinh T

phu
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		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-29T11:25:52+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	Nguyễn Đăng Khoa<khoand@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-29T11:26:01+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	Nguyễn Đăng Khoa<khoand@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-29T11:26:25+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	Nguyễn Đăng Khoa<khoand@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-30T18:21:18+0700
	Bộ Giao thông vận tải - Hà Nội
	Nguyễn Xuân Sang<sangnx@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:16:06+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:16:13+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:16:18+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:16:26+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:17:06+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:17:13+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:17:19+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:17:24+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:17:29+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:17:44+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:17:50+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:17:56+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:18:03+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:18:08+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:18:14+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:18:19+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:18:29+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:18:34+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:18:40+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:18:45+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:18:50+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:18:56+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:19:02+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:19:07+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:19:12+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:19:19+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:19:24+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:19:30+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:19:35+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:19:40+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:19:45+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:19:51+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:19:57+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:20:08+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:20:13+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:20:18+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:20:23+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:20:29+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:20:34+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:20:39+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:20:44+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:20:49+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:20:54+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:21:00+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:21:04+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-31T14:21:09+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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